
Đơn vị: Đồng
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I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ (LOẠI 340 - KHOẢN 341)

31.133.000.000 31.133.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động 

thường xuyên

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt 

động không thường xuyên

31.133.000.000 31.133.000.000

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

31.133.000.000 31.133.000.000

1 Tổng cục Thi hành án dân sự 25.211.966.375 25.211.966.375

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 25.211.966.375 25.211.966.375

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

25.211.966.375 25.211.966.375

1.1 Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân 

sự

25.211.966.375 25.211.966.375

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

25.211.966.375 25.211.966.375

2 Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và

Trợ giúp pháp lý

2.163.564.000 2.163.564.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.163.564.000 2.163.564.000

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

2.163.564.000 2.163.564.000

2.1 Văn phòng Cục 2.163.564.000 2.163.564.000

(Kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ Tư pháp)

   BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

TT Chỉ tiêu Dự toán đã phân bổ (chi tiết 

từng loại khoản, đơn vị) (2)

Dự toán được giao (1)



A B 1 2

TT Chỉ tiêu Dự toán đã phân bổ (chi tiết 

từng loại khoản, đơn vị) (2)

Dự toán được giao (1)

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.163.564.000 2.163.564.000

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

2.163.564.000 2.163.564.000

3 Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi

thường nhà nước

1.266.729.750 1.266.729.750

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.266.729.750 1.266.729.750

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

1.266.729.750 1.266.729.750

Văn phòng Cục 1.266.729.750 1.266.729.750

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.266.729.750 1.266.729.750

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

1.266.729.750 1.266.729.750

4 Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý

vi phạm hành chính

2.126.401.875 2.126.401.875

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.126.401.875 2.126.401.875

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

2.126.401.875 2.126.401.875

5 Cục Hành chính tư pháp 364.338.000 364.338.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 364.338.000 364.338.000

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

theo Nghị định số 178/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (mã nguồn 

ngân sách 23)

364.338.000 364.338.000

B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA

I Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2030

9.360.000.000 9.360.000.000

1 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 

(Loại 160 - 171)

9.360.000.000 9.360.000.000
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TT Chỉ tiêu Dự toán đã phân bổ (chi tiết 

từng loại khoản, đơn vị) (2)

Dự toán được giao (1)

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ 

giúp pháp lý

9.360.000.000 9.360.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ 9.360.000.000 9.360.000.000

(1) Quyết định số 974/QĐ-TTg ngày 19/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường

xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 của các bộ, cơ quan ở trung ương (đợt 3);

(2) Quyết định số 1495/QĐ-BTP ngày 20/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân

sách nhà nước năm 2025.
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